
Phụ lục số 02

ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN VỐN SỰ NGHIỆP THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Thạch An)
Kế hoạch vốn năm 2025

Ghi chú
Đơn vị dự toán Tổng số Dự án 1 Dự án 2

Dự án 3 Dự án 4 Dự án 5 Dự án 6 Dự án 7

TT Tiểu dự án 1 Tiểu dự án 2 Tiểu dự án 2 Tiểu dự án 3 NSTW NSĐP Tiểu dự án 1 Tiểu dự án 2 Tiểu dự án 1 Tiểu dự án 2

Tổng số 4.372.000.000 1.050.000.000 1.987.000.000 500.000.000 0 36.000.000 37.000.000 320.000.000 54.000.000 115.000.000 40.000.000 120.000.000 113.000.000

1 Phòng Kinh tế 4.299.000.000 1.050.000.000 1.987.000.000 500.000.000 320.000.000 54.000.000 115.000.000 40.000.000 120.000.000 113.000.000

2 Phòng Văn hoá 73.000.000 36.000.000 37.000.000
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Phụ lục số 01

PHÂN BỔ NGUỒN SỰ NGHIỆP KẾ HOẠCH VỐN NĂM 2025 CỦA CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI
VÙNG ĐỒNG BÀO DÂN TỘC THIỂU SỐ VÀ MIỀN NÚI

(Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Thạch An)

TT Cơ quan/ Đơn vị/
Dự án

Vốn giao năm 2025 

Ghi chú
Tổng số Dự án 1

Dự án 3

Dự án 4 Dự án 5

Dự án 6
Bảo tồn,

phát huy giá
trị truền
thống tốt

đẹp của các
dân tộc
thiểu số

Dự án 7

Dự án 9 Dự án 10

Tiểu dự án 1 Tiểu dự án 2

T
ổ
c
h
ứ
c
l
ớ
p
t
r
u
y
ề
n
d
ạ
y
d
â
n
c
a

…

Tiểu dự án
1 Tiểu dự án 1

Tổng 4.371.621.000 30.000.000 2.000.000.000 1.356.621.000 805.000.000 0 150.000.000 0 10.000.000 20.000.000

1 Phòng Kinh tế 4.191.621.000 30.000.000 2.000.000.000 1.356.621.000 805.000.000

3 Phòng Văn hoá 180.000.000 150.000.000 10.000.000 20.000.000
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Phụ lục số 03

BIỂU CHI TIẾT ĐIỀU CHỈNH VỐN SỰ NGHIỆP CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI NĂM 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 28 tháng 8 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Thạch An)
Đơn vị: Đồng

STT Cơ quan/ Đơn vị/
Dự án

 Vốn giao năm 2025

Tổng số

Nâng cao chất
lượng phát huy

vai trò của
MTTQVN và các
tổ chức chính trị

- Xã hội trong
xây dựng nông

thôn mới

Nâng cao chất
lượng và hiệu quả
công tác kiểm tra,
giám sát, đánh giá
kết quả thực hiện
chương trình; xây

dựng hệ thống giám
sát, đánh giá; nhân
rộng mô hình giám
sát an ninh hiện đại

và giám sát của
cộng đồng

Triển khai
chương trình
mỗi xã 1 sản

phẩm (OCOP)

Thực hiện
chương trình
phát triển du

lịch nông
thôn trong
xây dựng
nông thôn

mới

Thực hiện
chương trình
chuyển đổi số

trong XDNTM,
hướng tới NTM

thông minh

Thực hiện chương
trình tăng cường

bảo vệ môi trường,
An toàn thực

phẩm và cấp nước
sạch nông thôn

trong xây dựng N
T M

Tăng cường đảm
bảo an ninh và
trật tự xã hội

nông thôn

Tổng số 565.000.000 0 25.000.000 0 0 90.000.000 400.000.000 50.000.000
1 Xã  Thạch An 565.000.000 25.000.000 90.000.000 400.000.000 50.000.000
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